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Phụ lục: CÁC BIỂU MẪU ÁP DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày  20/4/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

Mẫu số 1
 (Phiếu nhận xét, đánh giá, công nhận
phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài)
	

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	                Quảng Ngãi, ngày        tháng     năm 20...


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài)

1. Tên sáng kiến, đề tài: ..........................................................................

2. Mã số (nếu có):  ...................................................................................

3. Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:

	TT
	Tiêu chuẩn
	Khung điểm
	Điểm

	1
	Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa: 30 điểm)

 (chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)
	
	

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	30
	

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây
	20
	

	1.3
	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
	0
	

	Nhận xét:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	2
	Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng (điểm tối đa: 30 điểm)

(chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)
	
	

	2.1
	Có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc 
	30
	

	2.2
	Có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh
	20
	

	2.3
	Không có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh
	0
	

	Nhận xét:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3
	Sáng kiến có tính hiệu quả áp dụng (điểm tối đa: 40 điểm)

(Chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)
	
	

	3.1
	Được áp dụng từ 04 cơ quan, đơn vị trở lên
	40
	

	3.2
	Được áp dụng tại 03 cơ quan, đơn vị
	30
	

	3.3
	Được áp dụng tại 02 cơ quan, đơn vị
	0
	

	Nhận xét:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Tổng cộng:
	100
	


          3. Kết luận: ( đạt hoặc ( không đạt

           4. Đề nghị: Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng: ( toàn quốc hoặc ( trong tỉnh hoặc ( không đề nghị (Đối với phiếu chấm không đạt).  


           Ghi chú: Phiếu đạt là phiếu chấm từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn nào 0 điểm. 


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

   
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 2 

(Bảng tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)
	Tên cơ quan, tổ chức 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    
   ………….., ngày …… tháng …… năm…….

	
	


BẢNG TỔNG HỢP 

Danh sách cá nhân đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng


	TT
	Họ và tên


	Chức vụ, đơn vị
	Tên sáng kiến, đề tài
	Tóm tắt nội dung sáng kiến, đề tài
	Số quyết định công nhận sáng kiến, đề tài 
	Hình thức đề nghị khen thưởng 

	(1)
	(2)
	(3)


	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


               Người lập                                     Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
       (Ký, ghi rõ họ tên
)                                                   (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- (5): Ghi tóm tắt nội dung sáng kiến, đề tài giải quyết vấn đề gì, lĩnh vực áp dụng.
- (6): Ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ban hành và cơ quan ban hành quyết định.

- (7): Ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị tặng
Mẫu số 3
(Đơn đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

 để làm căn cứ xét tặng.................................................................

Kính gửi: Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi

 ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Quảng Ngãi

1. Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến, đề tài: 

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Trình độ chuyên môn 
	Ghi chú

	
	
	
	
	


2. Tên sáng kiến (hoặc tên đề tài nghiên cứu khoa học): 
.......................................................................................................................
- Thuộc lĩnh vực: .........................................................................................
- Thời điểm sáng kiến, đề tài được áp dụng: Ngày......tháng ......năm........

- Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài (số quyết định, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành quyết định)

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài: 

+ ...................................................................................................................

+ ..................................................................................................................

Đề nghị Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Quảng Ngãi xem xét, công nhận sáng kiến (đề tài) trên có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh (toàn quốc) để làm căn cứ xét tặng………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật (kèm theo đơn là Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài, các tài liệu minh chứng). 

     XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                      ….., ngày ... tháng... năm …..

     ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG                                    Người nộp đơn                                                                             

             (Ký, đóng dấu)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          
Ghi chú:

(1): Ghi rõ danh hiệu thi đua hoặc hình thức đề nghị khen thưởng 

(2): Cử nhân Luật, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Kinh tế,…

(3): Nếu cá nhân có nhiều sáng kiến, đề tài thì kê khai từng sáng kiến, đề tài trong cùng một đơn

 theo thứ tự sáng kiến 1, sáng kiến 2,…

Mẫu số 4
(Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng..... năm ....
BÁO CÁO 

Hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên tác giả (đồng tác giả):………………………………………
Chức vụ: ……….…………………..………………………………………

Nơi làm việc: ………..…………..…………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……...……….…………………………………………….

Điện thoại:       .……………… Email:…….………………………………

Tỷ lệ % đóng góp vào sáng kiến (nếu là đồng tác giả):……..……..………

2. Tên sáng kiến, (hoặc tên đề tài nghiên cứu khoa học): 

…………….………………………………………………………………

3. Mô tả ngắn gọn, đầy đủ nội dung và tính mới của sáng kiến, đề tài; lĩnh vực áp dụng, kết quả đạt được:

……………………………………………………………………………
4. Thời gian áp dụng sáng kiến, đề tài: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...  

5. Số cơ quan, đơn vị, cá nhân đã hoặc đang áp dụng sáng kiến, đề tài: …..............................................................................................................
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI                                                         

1. Nêu rõ hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài:
a) Theo ý kiến của tác giả:
+ Về hiệu quả kinh tế: Nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm về thời gian, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh,…như thế nào? 

+ Về lợi ích xã hội: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, công tác; nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục, đào tạo,… như thế nào?

b) Theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã áp dụng sáng kiến, đề tài (ghi ngắn gọn ý kiến nhận xét của các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu có): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………
2. Xác định phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài: 

Nêu rõ ràng, cụ thể sáng kiến, đề tài đã được áp dụng, phổ biến trong phạm vi nào: 

- Trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác (kèm văn bản xác nhận).

- Đã được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác áp dụng có hiệu quả (gồm những cơ quan, đơn vị nào, kèm văn bản xác nhận)

	Xác nhận của cơ quan

 đề nghị khen thưởng
               (Ký, đóng dấu)
	Người báo cáo (tác giả)
        (Ký, ghi rõ họ tên)

	
Ghi chú: Nếu cá nhân có nhiều sáng kiến, đề tài đề nghị công nhận thì báo cáo từng sáng kiến, đề tài theo mẫu trên
	 


Mẫu số 5 

(Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức đã hoặc đang 

áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài)
	Tên cơ quan, tổ chức 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    
   ………….., ngày …… tháng …… năm…….

	
	


GIẤY XÁC NHẬN 


Tên cơ quan, tổ chức: …………………………………………………….


Xác nhận đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài:  ………….

………………………………………… của tác giả (đồng tác giả) ……………..

tại đơn vị như sau:

1. Về hiệu quả kinh tế: ………………………………………………….....

2. Về lợi ích xã hội: ………………………………………………………..

3. Đánh giá về khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài: ……………….. 
                                                                        Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

